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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2025 

PHỤ LỤC  

Danh mục bổ sung dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp xã  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

SỐ

TT 
MÃ TTHC 

TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 
LĨNH VỰC 

THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT 
MỨC 

ĐỘ CẤP 

TỈNH 

CẤP 

XÃ 

CƠ 

QUAN 

KHÁC 

1  
2.000927.000.

00.00.H29 Sửa lỗi sai sót trong giao dịch 

An toàn thực 

phẩm  
 X  

Một 

phần 

2  

1.013931.H29 

Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ 

An toàn thực 

phẩm  
X   

Toàn 

trình 

3  
2.002165.000.

00.00.H29 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại 

(cấp xã) 

An toàn thực 

phẩm  
 X  

Toàn 

trình 

4  2.002193.000.

00.00.H29 

Xác định cơ quan giải quyết bồi 

thường (cấp tỉnh) 

An toàn thực 

phẩm  
X   

Toàn 

trình 

5  
2.002192.000.

00.00.H29 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại 

(cấp tỉnh) 

An toàn thực 

phẩm  
X   

Toàn 

trình 

6  
2.002191.000.

00.00.H29 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 

An toàn thực 

phẩm  
X   

Toàn 

trình 

7  
2.001942.000.

00.00.H29 

Chuyển trẻ em đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã 

hội đến cá nhân, gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

Kinh tế hợp tác 

và Phát triển 

nông thôn 

 X  
Một 

phần 

8  
1.001117.000.

00.00.H29 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư pháp 

trong trường hợp Giấy đăng ký 

hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 

Bảo vệ thực vật X   
Toàn 

trình 

9  2.000568.000.

00.00.H29 

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám 

định của Văn phòng giám định tư 

pháp 

Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu 

dùng 

X   
Toàn 

trình 

10  

2.000884.000.

00.00.H29 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được) 

Kinh doanh khí  X X 
Toàn 

trình 



2 

 

11  2.000913.000.

00.00.H29 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ giao dịch 
Kinh doanh khí X   

Một 

phần 

12  
1.004235.000.

00.00.H29 

Cấp giấy phép hoạt động in xuất 

bản phẩm (cấp Trung ương) 
Kinh doanh khí   x 

Một 

phần 

13  
1.001216.000.

00.00.H29 

Chuyển đổi loại hình Văn phòng 

giám định tư pháp cấp tỉnh 
Kinh doanh khí X X  

Một 

phần 

14  2.000282.000.

00.00.H29 

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội 

Kinh doanh khí X   
Một 

phần 

15  
2.002407.000.

00.00.H29 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 

đầu tại cấp tỉnh 
Kinh doanh khí X   

Một 

phần 

16  
2.002411.000.

00.00.H29 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 

hai tại cấp tỉnh 
Kinh doanh khí  X  

Một 

phần 

17  
2.002409.000.

00.00.H29 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 

đầu tại cấp xã 
Kinh doanh khí X   

Toàn 

trình 

18  
1.010943.000.

00.00.H29 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh 
Kinh doanh khí  X  

Một 

phần 

19  
1.010945.000.

00.00.H29 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 
Kinh doanh khí  X  

Một 

phần 

20  
2.002499.000.

00.00.H29 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 
Kinh doanh khí X   

Một 

phần 

21  
2.002501.000.

00.00.H29 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 
Kinh doanh khí  X  

Toàn 

trình 

22  

2.000555.H29 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư pháp 

trong trường hợp thay đổi tên gọi, 

địa chỉ trụ sở, người đại diện theo 

pháp luật, danh sách thành viên 

hợp danh của Văn phòng giám 

định tư pháp 

Kinh doanh khí X   
Một 

phần 

23  

1.011769.H29 

Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch cho doanh nghiệp đang 

quản lý, sử dụng 

Kinh doanh khí X   
Toàn 

trình 

24  

1.004337.H29 

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng 

an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp 

dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực đang 

khai thác sử dụng trong giao 

thông vận tải 

Kinh doanh khí X  X 
Toàn 

trình 

25  

1.012805.H29 

Giải quyết tranh chấp đất đai 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân cấp tỉnh 

Kinh doanh khí X   
Một 

phần 

26  

1.012793.H29 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp thành viên của hộ gia 

đình hoặc cá nhân đang sử dụng 

đất thành lập doanh nghiệp tư 

nhân và sử dụng đất vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Kinh doanh khí X   
Một 

phần 

27  

1.012787.H29 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất cho người 

Kinh doanh khí X   
Một 

phần 
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nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 

công trình xây dựng trong dự án 

bất động sản 

28  
1.012812.H29 Hòa giải tranh chấp đất đai 

Kinh doanh khí  X  
Một 

phần 

29  
1.012735.H29 Hiệp thương giá 

Kinh doanh khí X  X 
Một 

phần 

30  

1.012875.H29 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ 

trong trường hợp còn hiệu lực 

nhưng bị mất, hư hỏng, rách hoặc 

có sự sai khác về thông tin 

Kinh doanh khí X  X 
Một 

phần 

31  

1.012836.H29 

Hỗ trợ chi phí về vật tư phối 

giống nhân tạo gia súc gồm tinh 

đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và 

dụng cụ dẫn tinh để phối giống 

cho trâu, bò cái; chi phí về liều 

tinh để thực hiện phối giống cho 

lợn nái, công cho người làm dịch 

vụ phối giống nhân tạo gia súc 

(trâu, bò) 

Giám định 

thương mại 
 X  

Toàn 

trình 

32  
1.003590.H29 

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định 

thiết kế tàu cá 

Giám định 

thương mại 
  X 

Toàn 

trình 

33  
1.012994.H29 

Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư 

Công nghiệp 

tiêu dùng 
X X  

Một 

phần 

34  

3.000325.H29 

Thanh toán chi phí liên quan đến 

xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi 

Công nghiệp 

tiêu dùng 
 X  

Một 

phần 

35  

1.012883.H29 

Chuyển đổi công năng nhà ở đối 

với nhà ở xây dựng trong dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

Công nghiệp 

tiêu dùng 
 X  

một 

phần 

36  

2.001035.H29 

Chứng thực giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở 

Công nghiệp 

tiêu dùng 
 X  

Một 

phần 

37  

2.002340.H29 

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

của người lao động giao kết hợp 

đồng lao động với nhiều người sử 

dụng lao động, gồm: Chi phí 

giám định thương tật, bệnh tật; 

trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; 

trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương 

tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi 

sức khỏe; trợ cấp khi người lao 

động chết do tai nạn lao động; 

đóng bảo hiểm y tế cho người 

nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề 

Công nghiệp 

tiêu dùng 
X   

Một 

phần 
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nghiệp hằng tháng. 

38  

3.000214.H29 

Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản 

lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp 

xếp và phát triển doanh nghiệp 

(cấp Tỉnh) 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Một 

phần 

39  
1.013927.H29 

Thủ tục Cấp Giấy phép chuyển 

giao công nghệ - 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Toàn 

trình 

40  

1.013936.H29 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

đánh giá công nghệ - 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Toàn 

trình 

41  

1.013943.H29 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ - 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Toàn 

trình 

42  
1.013918.H29 

Thủ tục Chấp thuận chuyển giao 

công nghệ - 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Toàn 

trình 

43  

1.013939.H29 

Thủ tục Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ - 

Quản lý bán 

hàng đa cấp 
X   

Toàn 

trình 

44  

1.013933.H29 

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá công nghệ 

- 

Vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ 

X   
Toàn 

trình 

45  

1.013940.H29 

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ giám định công 

nghệ - 

Vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ 

X   
Toàn 

trình 

46  

1.013944.H29 

Thủ tục Xác nhận phương tiện 

vận tải chuyên dùng trong dây 

chuyền công nghệ sử dụng trực 

tiếp cho hoạt động sản xuất của 

dự án đầu tư - 

Vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ 

X   
Toàn 

trình 

47  

1.013992.H29 

Đăng ký biến động chuyển mục 

đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 

Tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ 
X   

Một 

phần 

48  

1.013980.H29 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp thay đổi quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất theo thỏa thuận 

của các thành viên hộ gia đình 

hoặc của vợ và chồng; quyền sử 

dụng đất xây dựng công trình trên 

mặt đất phục vụ cho việc vận 

hành, khai thác sử dụng công 

trình ngầm, quyền sở hữu công 

trình ngầm; bán tài sản, điều 

chuyển, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất là tài sản công theo quy 

định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công; nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất theo kết quả giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

Phát triển và 

quản lý chợ 
X   

Một 

phần 
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cáo về đất đai hoặc bản án, quyết 

định của Tòa án, quyết định thi 

hành án của cơ quan thi hành án 

đã được thi hành; quyết định 

hoặc phán quyết của Trọng tài 

thương mại Việt Nam về giải 

quyết tranh chấp giữa các bên 

phát sinh từ hoạt động thương 

mại liên quan đến đất đai; nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất do xử lý 

tài sản thế chấp là quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã 

được đăng ký, bao gồm cả xử lý 

khoản nợ có nguồn gốc từ khoản 

nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

49  

1.013977.H29 

Đăng ký biến động thay đổi 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất do chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức 

hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức, 

chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp; điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng chi tiết; cấp 

Giấy chứng nhận cho từng thửa 

đất theo quy hoạch xây dựng chi 

tiết cho chủ đầu tư dự án có nhu 

cầu 

Thương mại 

quốc tế 
X   

Một 

phần 

50  

1.013994.H29 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

đối với trường hợp chuyển 

nhượng dự án đầu tư có sử dụng 

đất 

Thương mại 

quốc tế 
X   

Một 

phần 

51  

1.013995.H29 

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa 

đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

hoặc đăng ký thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở 

hữu nhà ở của tổ chức nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài theo 

quy định của pháp luật về nhà ở  

nội dung đã đăng ký 

Thương mại 

quốc tế 
X   

Một 

phần 

52  
2.001573.H29 

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa 

cấp 

Thương mại 

quốc tế 
X   

toàn 

trình 

53  

1.003705.H29 

Công nhận chương trình đào tạo 

kiến thức pháp luật về bán hàng 

đa cấp 

Thương mại 

quốc tế 
X   

toàn 

trình 

54  
1.003390.H29 

Thông báo ứng dụng thương mại 

điện tử bán hàng 

Thương mại 

quốc tế 
X   

toàn 

trình 

55  

1.013218.H29 

Thẩm định Thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/ 

Thiết kế xây dựng triển khai sau 

Thương mại 

quốc tế 
  X 

Một 

phần 
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thiết kế cơ sở điều chỉnh 

56  

1.013780.H29 

Nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, 

thanh lý máy móc thiết bị chuyên 

ngành thuốc lá của các doanh 

nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

Thương mại 

quốc tế 
X   

toàn 

trình 

57  
2.001665.H29 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động kiểm định 

Thương mại 

quốc tế 
X   

toàn 

trình 

58  

2.002795.H29 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm 

tạo công nghệ cao, ươm tạo 

doanh nghiệp công nghệ cao 

Thương mại 

quốc tế 
X   

Một 

phần 

59  

2.002794.H29 

Cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp thành lập mới từ dự án 

đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc 

Danh mục sản phẩm công nghệ 

cao được khuyến khích phát triển 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
Một 

phần 

60  

1.000166.H29 

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

61  

2.000786.H29 

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X  X 
Một 

phần 

62  

1.013205.H29 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định, Tem kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho xe máy chuyên dùng 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

63  

1.002374.H29 

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ 

quốc tế giữa Việt Nam và Trung 

Quốc loại D cho phương tiện của 

Trung Quốc 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
Một 

phần 

64  

1.002357.H29 

Cấp lại Giấy phép vận tải đường 

bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G 

cho phương tiện của Việt Nam 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
một 

phần 

65  

1.000172.H29 

Chấp thuận nhập khẩu nguyên 

liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 

thuốc lá để sản xuất sản phẩm 

thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công 

xuất khẩu sản phẩm thuốc lá 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
toàn 

trình 

66  

1.004123.H29 

Chấp thuận thiết lập báo hiệu 

hàng hải 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

67  

1.004053.H29 

Chấp thuận tiến hành các hoạt 

động trong vùng nước cảng biển 

và khu vực quản lý của Cảng vụ 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 
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hàng hải/Cảng vụ đường thuỷ nội 

địa 

68  

1.013777.H29 

Cho phép chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần dự án bất động 

sản 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
Một 

phần 

69  

1.013769.H29 

chuyển đổi công năng nhà ở 

không thuộc tài sản công 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

X   
Một 

phần 

70  

1.004106.H29 

Công bố thông báo hàng hải định 

kỳ về các thông số kỹ thuật của 

luồng hàng hải, vùng nước trước 

cầu cảng và các khu nước, vùng 

nước đối với luồng hàng hải 

chuyên dùng, vùng nước trước 

cầu cảng và khu chuyển tải 

chuyên dùng được công bố định 

kỳ 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

71  

1.004066.H29 

Công bố thông báo hàng hải về 

công trình ngầm, công trình vượt 

qua luồng hàng hải 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

72  

1.004067.H29 

Công bố thông báo hàng hải về 

khu vực biển hạn chế hoặc cấm 

hoạt động hàng hải 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

73  

1.004058.H29 

Công bố thông báo hàng hải về 

khu vực thi công công trình trên 

biển hoặc trên luồng hàng hải 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

74  

1.004291.H29 

Công bố thông báo hàng hải về 

thiết lập mới báo hiệu hàng hải 

Hoạt động của 

thương nhân 

nước ngoài 

  X 
Một 

phần 

75  

1.004110.H29 

Công bố thông báo hàng hải về 

việc thay đổi đặc tính, tạm 

ngừng, phục hồi, chấm dứt hoạt 

động của báo hiệu hàng hải 

Thương mại 

điện tử 
  X 

đã công 

bố 

76  

1.005021.H29 

Phê duyệt quy trình vận hành, 

khai thác bến bến phà, bến khách 

ngang sông sử dụng phà một lưỡi 

chở hành khách và xe ô tô 

Thương mại 

điện tử 
X   

Một 

phần 

77  

1.012903.H29 

Thông báo quyền sử dụng đất đã 

có hạ tầng kỹ thuật trong dự án 

bất động sản đủ điều kiện chuyển 

nhượng cho cá nhân tự xây dựng 

nhà ở 

Thương mại 

điện tử 
X   

Một 

phần 

78  

2.002749.H29 

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất 

trên Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

Một 

phần 
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sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất  

đã cấp tại thành phố Đà Nẵng 

79  
1.004276.H29 

Phê duyệt phương án bảo đảm an 

toàn hàng hải 

Xúc tiến 

thương mại 
  X 

Một 

phần 

80  

1.005024.H29 

Phê duyệt điều chỉnh quy trình 

vận hành, khai thác bến phà, bến 

khách ngang sông sử dụng phà 

một lưỡi chở hành khách và xe ô 

tô 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

Một 

phần 

81  

1.003286.H29 

Thủ tục cho phương tiện thủy nội 

địa rời cảng biển (trừ phương tiện 

thủy nội địa mang cấp VR-SB) 

Xúc tiến 

thương mại 
  X 

Một 

phần 

82  

1.003391.H29 

Thủ tục cho phương tiện thủy nội 

địa vào cảng biển (trừ phương 

tiện thủy nội địa mang cấp VR-

SB) 

Xúc tiến 

thương mại 
  X 

Một 

phần 

83  
1.000667.H29 

Nhập khẩu máy móc, thiết bị 

chuyên ngành thuốc lá 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

toàn 

trình 

84  

1.011729.H29 

Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị 

là hàng hóa nhập khẩu phục vụ 

dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật 

liệu xây không nung nhẹ và sản 

xuất gạch xi măng - cốt liệu công 

suất từ 10 triệu viên quy tiêu 

chuẩn/năm trở lên thuộc Nhóm 

98.22. 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

Một 

phần 

85  

1.014138.H29 

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 

Xúc tiến 

thương mại 
X  X 

Một 

phần 

86  

1.014139.H29 

Ký phụ lục hợp đồng khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Xúc tiến 

thương mại 
X  X 

Một 

phần 

87  

3.000499.H29 

Thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm 

xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Xúc tiến 

thương mại 
X  X 

Một 

phần 

88  
1.014137.H29 Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Xúc tiến 

thương mại 
X  X 

Một 

phần 

89  

3.000507.H29 

Thủ tục chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư 

đối với trường hợp dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội chưa được 

chấp thuận chủ trương đầu tư, 

chấp thuận đầu tư hoặc chưa có 

văn bản pháp lý tương đương 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

Một 

phần 

90  

3.000508.H29 

Thủ tục điều chỉnh quyết định 

giao chủ đầu tư, quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời giao chủ đầu tư đối với dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

Xúc tiến 

thương mại 
X   

Một 

phần 

91  3.000506.H29 Thủ tục giao chủ đầu tư không Hóa chất X   Một 
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thông qua đấu thầu đối với 

trường hợp dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư, chấp 

thuận đầu tư hoặc có văn bản 

pháp lý tương đương 

phần 

92  

1.013895.H29 

Đăng ký lưu hành bổ sung do 

thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, 

thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế . 

Hóa chất X   
đã công 

bố 

93  

1.014207.H29 

Bổ sung giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng thiết 

bị bức xạ chụp cắt lớp vi tính tích 

hợp với PET (PET/CT), tích hợp 

với SPECT (SPECT/CT); thiết bị 

bức xạ phát tia X trong phân tích 

huỳnh quang tia X, phân tích 

nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm tra an 

ninh 

Hóa chất X   
Một 

phần 

94  

1.014205.H29 

Cấp lại giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị bức 

xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET (PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân tích 

huỳnh quang tia X, phân tích 

nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm tra an 

ninh. 

Hóa chất X   
Một 

phần 

95  

1.014204.H29 

Gia hạn giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị bức 

xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET (PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân tích 

huỳnh quang tia X, phân tích 

nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm tra an 

ninh. 

Hóa chất X   
Một 

phần 

96  

1.014206.H29 

Sửa đổi giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị bức 

xạ chụp cắt lớp vi tính tích hợp 

với PET (PET/CT), tích hợp với 

SPECT (SPECT/CT); thiết bị bức 

xạ phát tia X trong phân tích 

huỳnh quang tia X, phân tích 

nhiễu xạ tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm tra an 

ninh. 

Hóa chất X   
Một 

phần 

97  
3.000253.H29 

Thủ tục đề nghị cấp/cấp lại Tem 

kiểm định và Tem nộp phí sử 
Hóa chất X   

Một 

phần 
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dụng đường bộ 

98  

3.000255.H29 

Thủ tục xác định xe ô tô không 

tham gia giao thông, không sử 

dụng đường thuộc hệ thống giao 

thông đường bộ 

Hóa chất X   
Một 

phần 

99  

3.000251.H29 

Thủ tục xác định xe thuộc diện 

không chịu phí, được bù trừ hoặc 

trả lại tiền phí đã nộp 

Hóa chất X   
Một 

phần 

100  

3.000252.H29 

Thủ tục xác định xe kinh doanh 

vận tải thuộc doanh nghiệp tạm 

dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày 

trở lên 

Hóa chất X   
Một 

phần 

101  

1.014388.H29 

Cho phép thành lập và phê duyệt 

điều lệ tổ chức và hoạt động của 

tổ chức khoa học và công nghệ 

có vốn nước ngoài 

Hóa chất X   
Toàn 

trình 

102  
1.014316.H29 Hỗ trợ chi phí 

Hóa chất X   
Một 

phần 

103  

1.014437.H29 

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận 

trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo, Giấy công nhận trung 

tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

cấp tỉnh, Giấy công nhận cá 

nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp 

sáng tạo, Giấy công nhận doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 

Giấy công nhận chuyên gia hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công 

nhận nhà đầu tư cá nhân khởi 

nghiệp sáng tạo 

Hóa chất X   
Một 

phần 

104  

1.014451.H29 

Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm 

vụ đổi mới sáng tạo tài trợ, đặt 

hàng về đổi mới công nghệ; phát 

triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng 

suất, chất lượng; hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Hóa chất X   
Một 

phần 

105  

1.014346.H29 

Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ 

liệu địa chất, khoáng sản (cấp 

tỉnh) 

Hóa chất X   
Một 

phần 

106  

1.014433.H29 

Thủ tục công nhận cá nhân, nhóm 

cá nhân, doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Một 

phần 

107  

1.014444.H29 

Thủ tục đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo không 

sử dụng ngân sách nhà nước 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Toàn 

trình 

108  

1.014432.H29 

Thủ tục công nhận trung tâm hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Một 

phần 
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109  

1.014446.H29 

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, 

cấp lại Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

(Nghị định số 268/2025/NĐ-CP) 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Toàn 

trình 

110  

1.014445.H29 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ (Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP) 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Toàn 

trình 

111  

1.014452.H29 

Thủ tục sửa đổi, chấm dứt Hợp 

đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ 

đổi mới sáng tạo. 

An toàn đập, hồ 

chứa thủy điện 
X   

Một 

phần 

112  
1.014453.H29 

Thủ tục đề nghị hỗ trợ lãi suất 

vay. 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
X  X 

Một 

phần 

113  
1.014454.H29 

Thủ tục đề xuất tham gia chương 

trình hỗ trợ voucher. 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
X  X 

Một 

phần 

114  

1.014466.H29 

Công nhận kết quả thăm dò 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

giấy phép của Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
X   

Một 

phần 

115  

1.014464.H29 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối với hàng 

hóa xuất khẩu trong lĩnh vực báo 

chí, xuất bản. 

Lưu thông hàng 

hóa trong nước 
X   

Một 

phần 

116  

1.014465.H29 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung/cấp lại 

giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu 

trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. 

Điện lực X   
Một 

phần 

117  

1.014525.H29 

Thủ tục xét tài trợ, đặt hàng 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo (cấp tỉnh) 

Điện lực X   
Toàn 

trình 

118  

1.014526.H29 

Thủ tục thực hiện điều chỉnh, 

chấm dứt thực hiện hợp đồng 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo (cấp tỉnh) 

Điện lực X   
Toàn 

trình 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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